
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý IV năm 2018/Duration: Quarter IV, 2018

STT Tên nhà tài trợ/Name of donor
Số tiền/ Amount of 

money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Lê Ngọc Hồng Nhật 10.000.000 43376 Tài trợ chung cho Quỹ
2 Thái Thị Lương 10.000.000 43382 Tài trợ chung cho Quỹ
3 Hồ Thị Vinh 8.000.000 43382 Tài trợ chung cho Quỹ
4 Thái Thị Thanh Bình 10.000.000 43382 Tài trợ chung cho Quỹ
5 Nguyễn Thị Kim Anh 10.000.000 43382 Tài trợ chung cho Quỹ
6 Nguyễn Thị Phương 10.000.000 43382 Tài trợ chung cho Quỹ
7 Thái Thị Nhung 10.000.000 43382 Tài trợ chung cho Quỹ
8 Nguyễn Quang Phi Tín 5.000.000 43382 Tài trợ chung cho Quỹ

9 Tập thể phòng kinh doanh Bắc Á 
Bank 4.100.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ

10 Nguyễn Thị Vân Hồng 900.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ
11 Bắc Á Bank - CN Hà Nội 5.000.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
12 Vũ Tất Đạt 200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
13 Kim Thị Điền 200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
14 Mai Thị Huyền 1.000.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
15 Đặng Thị Lan 100.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
16 Hoàng Văn Long 1.200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
17 Trương Vĩnh Lợi 200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
18 Đặng Thị Hằng Nga 100.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
19 Đồng Vĩnh Nga 100.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
20 Tô Thị Ngát 200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
21 Nguyễn Thị Nhung 200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
22 Lê Tuấn Phương 200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
23 Nguyễn Thị Mai Thanh 100.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
24 Doãn Hoàng Việt 200.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ



25 Gia đình ông Nguyễn Trọng 
Dũng 1.000.000 43406 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng

26 Hội TTSH 350.000 43406 Tài trợ chung cho Quỹ
27 Công ty CP Thực phẩm sữa TH 5.000.000 43385 Tài trợ chung cho Quỹ
28 Nguyễn Thanh Tùng 2.000.000 43385 Tài trợ chung cho Quỹ
29 Khổng Thái Cường 1.000.000 43385 Tài trợ chung cho Quỹ
30 Vũ Thị Hằng 5.000.000 43385 Tài trợ chung cho Quỹ
31 Vũ Thị Thúy Hồng 1.000.000 43385 Tài trợ chung cho Quỹ
32 Nguyễn Thế Dân 2.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

33 BAC A BANK Chi nhánh Thái 
Hà 5.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

34 Bộ phận truyền thông - Tập đoàn 
TH 1.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

35 Công ty Liên doanh TNHH 
Trung tâm Thương mại Opera 10.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

36 Lê Ngọc Hồng Nhật 10.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

37 Công ty CP Phát triển Y học 
Quốc tế TH 10.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

38 Công ty CP Bô Đê Ga 5.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

39 BAC A BANK Chi nhánh Bình 
Dương 6.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

40 Vũ Thanh Thủy 2.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ
41 Công ty CP sữa Đà Lạt 20.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ
42 Tô Thị Minh Nguyệt 10.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ
43 Lã Toàn Thắng 2.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ
44 Nguyễn Đức Cường 1.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ
45 Nguyễn Đăng Hùng 1.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
46 Ban Pháp Chế - BAC A BANK 5.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

47 Công ty TNHH Cung ứng vật tư 
và Dịch vụ thương mại Thành Đô 10.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

48 Công ty TNHH Hùng Vương 
Huế 5.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

49 BAC A BANK Chi nhánh Quảng 
Bình 5.000.000 43405 Tài trợ chung cho Quỹ

50 Công ty CP Du lịch TH 1.000.000 43410 Tài trợ chung cho Quỹ



51 Nguyễn Tất Hoàng 500.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
52 Thái Doãn Hải 5.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

53 Công ty TNHH Trang trại bò sữa 
Công nghệ cao Hà Giang 2.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

54 BAC A BANK Chi nhánh Cầu 
Giấy 2.000.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ

55 Nguyễn Công Duyên 500.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
56 Thái Thị Nhung 2.000.000 43426 Tài trợ chung cho Quỹ
57 Võ Đức Việt 5.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

58 Công ty CP Quản lý đầu tư Giáo 
dục Quốc tế 10.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

59 Vũ Anh Tuấn 1.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ
60 BAC A BANK - Hội sở Vinh 5.000.000 43388 Tài trợ chung cho Quỹ

61 BAC A BANK Chi nhánh Gia 
Lâm 3.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

62 Trương Vĩnh Lợi 10.000.000 43404 Tài trợ chung cho Quỹ

63 BAC A BANK Chi nhánh Hà 
Nam 2.000.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ

64 Thái Doãn Dũng 500.000 43410 Tài trợ chung cho Quỹ

65 Công ty CP Đầu tư xây dựng, 
thương mại và công nghệ Hà Nội 10.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

66 Công ty Cp Kỹ nghệ điện chiếu 
sáng Việt Nam 2.000.000 43410 Tài trợ chung cho Quỹ

67 Công ty CP Tư vấn phát triển 
Nguyên liệu TH 2.000.000 43411 Tài trợ chung cho Quỹ

68 BAC A BANK Chi nhánh Thăng 
Long 2.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

69 BAC A BANK Chi nhánh Hà 
Thành 2.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

70 Công ty CP Quản lý dự án Quốc 
tế 5.000.000 43399 Tài trợ chung cho Quỹ

71 Công ty CP Lâm nghiệp Tháng 5 10.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ
72 Phạm Anh Tuấn 1.000.000 43403 Tài trợ chung cho Quỹ
73 Lê Thị Cẩm Lệ và Vũ Minh Tân 1.000.000 43396 Tài trợ chung cho Quỹ
74 Công ty TNHH Mai Ảnh 10.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ



75 Nguyễn Tất Thành 1.000.000 43388 Tài trợ chung cho Quỹ
76 Công ty Vĩnh Hà 10.000.000 43402 Tài trợ chung cho Quỹ

77 Công ty CP Xây dựng và Thương 
mại Châu Phong 10.000.000 43403 Tài trợ chung cho Quỹ

78 BAC A BANK Chi nhánh Thái 
Bình 2.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

79 Công ty CP Truyền thông S 5.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ
80 Nguyễn Ái Dân 10.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

81
Công ty CP Đầu tư phát triển 
Nguyên liệu TH Vùng Đông Bắc 
Nghệ An

5.000.000 43396 Tài trợ chung cho Quỹ

82 Nguyễn Lê Thăng 500.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

83 BAC A BANK Chi nhánh Thái 
Nguyên 2.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

84 Vũ Thu Trang 1.000.000 43398 Tài trợ chung cho Quỹ
85 Phạm Thị Hà 2.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

86 BAC A BANK - Trung tâm kinh 
doanh Hội sở ( 3.000.000)                 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

87 Lưu Thị Thu Hiền ( 1.000.000)                 43391 Tài trợ chung cho Quỹ
88 Nguyễn Việt Hanh ( 10.000.000)               43395 Tài trợ chung cho Quỹ

89 BAC A BANK Chi nhánh Bắc 
Giang ( 2.000.000)                 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

90 Vũ Thị  Đoan Trang ( 1.000.000)                 43391 Tài trợ chung cho Quỹ

91 Trần Đình Châu và Đặng Thị Thu 
Thủy ( 1.000.000)                 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

92 Nguyễn Hữu Dũng ( 2.272.000)                 43396 Tài trợ chung cho Quỹ
93 BAC A BANK Khối nhân sự ( 3.000.000)                 43388 Tài trợ chung cho Quỹ

94 Công ty TNHH Đầu tư phát triển 
và ứng dụng công nghệ quốc tế ( 2.000.000)                 43410 Tài trợ chung cho Quỹ

95 Ngô Huy Hân ( 1.000.000)                 43392 Tài trợ chung cho Quỹ
96 Công ty CP Quốc tế Asean ( 10.000.000)               43395 Tài trợ chung cho Quỹ

97 Công ty TNHH Chế biến thực 
phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk ( 1.000.000)                 43411 Tài trợ chung cho Quỹ

98 BAC A BANK Khối đầu tư và tư 
vấn tài chính ( 3.000.000)                 43399 Tài trợ chung cho Quỹ



99 BAC A BANK Khối ngân hàng 
bán buôn ( 5.000.000)                 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

100 Nguyễn Thị Bích Thủy ( 5.000.000)                 43391 Tài trợ chung cho Quỹ
101 Thái Đình Chất ( 1.000.000)                 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

102 BAC A BANK Chi nhánh Kim 
Liên 2.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

103 Công ty CP Công nghiệp và 
Thương mại Thiên Sơn 1.000.000 43410 Tài trợ chung cho Quỹ

104 Phạm Thanh Nga 1.000.000 43403 Tài trợ chung cho Quỹ
105 Đặng Anh Tuấn 500.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ
106 Thái Doãn Hạnh 2.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

107 BAC A BANK Chi nhánh Khánh 
Hòa 2.000.000 43399 Tài trợ chung cho Quỹ

108 BAC A BANK Chi nhánh Hàng 
Đậu 5.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

109 Công ty CP Cơ điện Thái Bình 
Dương 10.000.000 43437 Tài trợ chung cho Quỹ

110 Thái Thị Loan 500.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
111 Công ty CP Xi măng Tân Thắng 10.000.000 43399 Tài trợ chung cho Quỹ
112 Lan Nhi 1.000.000 43411 Tài trợ chung cho Quỹ
113 Lê Đức Hải 10.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

114 Công ty CP Xây dựng xi măng 
Đồng Lâm 5.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

115 BAC A BANK Chi nhánh TP Hồ 
Chí Minh 5.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

116 Công ty CP Quản lý Đầu tư Quốc 
tế 10.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

117 Công ty CP Thực phẩm sữa TH 30.000.000 43399 Tài trợ chung cho Quỹ

118 Công ty CP SX và CƯ rau quả 
sạch QT (FVF) 1.800.000 43396 Tài trợ chung cho Quỹ

119 Công ty CP Sản xuất Nhựa Phú 
Mỹ 10.000.000 43395 Tài trợ chung cho Quỹ

120 Công ty CP Chứng khoán Việt 10.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ
121 Đỗ Hải Quân 1.000.000 43403 Tài trợ chung cho Quỹ
122 Nguyễn Thị Thùy Dương 500.000 43388 Tài trợ chung cho Quỹ



123 Thái Doãn Năm 5.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ
124 Phan Thị Thảo Hương 1.000.000 43400 Tài trợ chung cho Quỹ
125 Nguyễn Thị Thu Cúc 1.000.000 43403 Tài trợ chung cho Quỹ
126 Công ty CP Dược liệu TH 2.000.000 43406 Tài trợ chung cho Quỹ
127 Tạ Khắc Dương 1.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

128 BAC A BANK Chi nhánh Cần 
Thơ 5.000.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ

129 Nguyễn Công Sáng 1.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
130 Đặng Trung Dũng 10.000.000 43412 Tài trợ chung cho Quỹ
131 Nguyễn Phú Cường 500.000 43388 Tài trợ chung cho Quỹ
132 Vy Thị Thu Hằng 500.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ
133 Công ty CP ĐTTC và BĐS Việt 10.000.000 43399 Tài trợ chung cho Quỹ
134 Lê Thị Đõ 2.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

135 BAC A BANK Chi nhánh Hưng 
Yên 5.000.000 43389 Tài trợ chung cho Quỹ

136 Nguyễn Thị Hồng Vân 1.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

137 BAC A BANK Chi nhánh Đà 
Nẵng 2.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

138 Thái Doãn Đàn 1.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
139 Viện Nông nghiệp Hữu cơ 2.000.000 43397 Tài trợ chung cho Quỹ

140 BAC A BANK - Ban kiểm toán 
nội bộ 3.000.000 43404 Tài trợ chung cho Quỹ

141 Đoàn Anh Tùng 2.000.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ
142 Đặng Quang Thuận 500.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
143 Nguyễn Đức Thành 300.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

144 Gia đình bé Minh Khôi và Lam 
Ngọc 400.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

145 Gia đình bé Tuệ Lam 300.000.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ

146 BAC A BANK Chi nhánh Kiên 
Giang 5.000.000 43388 Tài trợ chung cho Quỹ

147 Hoàng Minh Trí 5.000.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ
148 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH 50.000.000 43421 Tài trợ chung cho Quỹ
149 Lê Quốc Toản 2.300.000 43388 Tài trợ chung cho Quỹ
150 Nguyễn Quang Hải 2.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ



151 Nguyễn Hồng Yến 2.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ
152 Trần Trọng Vũ 1.000.000 43396 Tài trợ chung cho Quỹ
153 Nguyễn Trọng Trung 5.000.000 43390 Tài trợ chung cho Quỹ

154 Tập thể phòng kinh doanh Bắc Á 
Bank và chị Hồng 5.000.000 43391 Tài trợ chung cho Quỹ

155 Công ty TNHH Mía đường Nasu 20.000.000 43413 Tài trợ chung cho Quỹ
156 Nguyễn Thị Phương Loan 500.000 43392 Tài trợ chung cho Quỹ
157 Ban quản lý dự án Phú Yên 2.000.000 43416 Tài trợ chung cho Quỹ
158 Công ty CP Vận tải Hùng Đạt 50.000.000 43417 Tài trợ chung cho Quỹ
159 Đỗ Thanh Thủy 1.000.000 43420 Tài trợ chung cho Quỹ
160 Nhà tài trợ ẩn danh 20.000.000 43420 Tài trợ chung cho Quỹ

161 Công ty TNHH Nước Tinh Khiết 
Núi Tiên 18.896.320 43424 Tài trợ chung cho Quỹ

162 Công ty CP Xây dựng Đồng Lâm 10.000.000 43406 Tài trợ chung cho Quỹ
163 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 43404 Tài trợ chung cho Quỹ
164 Trần Hồng Điệp 50.000 43410 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
165 Giáp Quỳnh Hoa 90.000 43410 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
166 Nhà tài trợ ẩn danh 150.000 43410 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
167 Nguyễn Thị Xuân 300.000 43395 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
168 Nhà tài trợ ẩn danh 190.000 43392 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
169 Dương Nguyên Dạ Oanh 100.000 43391 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
170 Phạm Thị Phương 420.000 43417 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
171 Bùi Duy Hoàng 210.000 43390 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
172 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 43435 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
173 Dương Nguyên Dạ Oanh 300.000 43438 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
174 Ngân hàng TMCP Bắc Á 1.650.000.000 43444 Tài trợ chung cho Quỹ
175 Các nhà tài trợ cá nhân 5.370.000 43444 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng

176 Cán bộ nhân viên Công ty CP 
Dược liệu TH 10.315.582 43444 Tài trợ chung cho Quỹ

177 Ngân hàng TMCP Bắc Á 500.000.000 43445 Tài trợ cho Quỹ để ủng hộ chương trình Chủ 
nhật đỏ năm 2019

178 Nguyễn Huyền My 300.000 43446 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng



179 Ms. Hằng, Ms. Liên và Ms. 
Phương 800.000 43446 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng

180 Lê Hải Yến 500.000 43446 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng

181 Nguyễn Duy Hoàng và Phạm Thị 
Phương 1.200.000 43448 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng

182 Hội phụ huynh TH School 78.100.000 43444 Tài trợ chung cho Quỹ
183 Ms. Thủy 500.000 43453 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
184 Mr. Hải Anh 500.000 43454 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
185 Ms. Yến 260.000 43455 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
186 Ms. Vinh 250.000 43455 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng

187 Ngân hàng TMCP Bắc Á, chi 
nhánh Hà Thành 3.000.200 43461 Tài trợ chung cho Quỹ để ủng hộ Trung tâm 

PHCN Người khuyết tật Thụy An

188 Ms. Mai Thanh 456.000 43461 Tài trợ chung cho Quỹ để ủng hộ Trung tâm 
PHCN Người khuyết tật Thụy An

189 Đào Vĩnh Nguyên 300.000 43462 Tài trợ chương trình Sữa dinh dưỡng
TỔNG 4.024.190.102


